
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG THỂ LOẠI KẾT QUẢ

1 6A1 Đoàn Văn Tiến 4. Talk about your hobby. Chủ đề
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

2 6A1 Nguyễn Đặng Anh Quốc 3. Talk about your family. Chủ đề Đạt

3 6A1 Nguyễn Việt Hà Phương
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề GIẢI KK

4 6A1 Nguyễn Thái Minh Châu 4. Talk about your hobby. Chủ đề GIẢI III

5 6A1 Nguyễn Khải An
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề

  GIẢI ẤN      

TƯỢNG

6 6A1 Huỳnh Phú Cường 4. Talk about your hobby. Chủ đề Đạt

7 6A2 Nguyễn Lê Bảo Hân 4. Talk about your hobby. Chủ đề Đạt

8 6A2 Trần Gia Phước 
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề Đạt

9 6A3 Trần Ngọc Quỳnh Anh 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

10 6A3 Lương Hồng Ánh 3. Talk about your family. Chủ đề Đạt

11 6A3 Đoàn Ngọc Nhã Quỳnh 7. Talk about your holiday that you like most. Chủ đề Đạt

12 6A3 Tôn Thất Hữu Tín 1. Talk about your home. Chủ đề GIẢI II

13 6A3 Nguyễn Quốc Vinh The Thirsty Crow Kể chuyện
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

14 6A3 Lê Hoàng Khánh Vân 7. Talk about your holiday that you like most. Chủ đề Đạt

15 6A4 Dương Hoàng Cát Tiên 7. Talk about your holiday that you like most. Chủ đề Đạt

16 6A4 Nguyễn Gia Huy The little girl with red scarf Kể chuyện Đạt

17 6A4 Châu Gia Hân Enchanted Hát
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

18 6A4 Đặng Trần Ngọc Trân Friendship is a strong weapon Kề chuyện GIẢI KK

19 6A4 Hoàng Hải Yến Twinkle Twinkle Little Star Hát Đạt

20 6A4 Trần Ngọc Quỳnh Anh 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

21 6A4 Trần Ngọc Lâm Three little pigs Kể chuyện Đạt

22 6A4 Trần Nguyễn Minh Quân Talk about your school Chủ đề GIẢI I

23 6A5 Bùi Thị Kim Dung 3. Talk about your family. Chủ đề Đạt

24 6A5 Nguyễn Minh Tiến Dũng 5. Talk about your favorite festival. Chủ đề  GIẢI I
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25 6A5 Bùi Đăng Minh
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề GIẢI II

26 6A5 Phạm Khôi Nguyên
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề Đạt

27 6A5 NguyễnThiên Phúc
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề GIẢI KK

28 6A5 Huỳnh Thái Ân 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

29 6A5 Lê Hoàng Khánh Linh 10. Talk about how to study English effectively. Chủ đề Đạt

30 6A5 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

31 6A6 Nguyễn Phạm Nguyên Huân 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

32 6A6 Trương Nhật Tuấn Huy 6. Talk about your favorite book. Chủ đề
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

33 6A6 Nguyễn Lâm Minh Tú How far I will go Hát Đạt

34 6A6 Ngô Trần Ngọc Uyển 7. Talk about your holiday that you like most. Chủ đề Đạt

35 6A7 Phan Nguyễn Thiện Phong
8. Talk about the effects of fast food on your 

health.
Chủ đề GIẢI III

36 6A7 Hà Thiên Phú Non bun-Heng bun Kể chuyện   GIẢI KK

37 6A7 Đoàn Võ Khánh My
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề Đạt

38 6A8 Lê Phúc Khải 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

39 6A8 Mông Từ Ân Someone You Loved Hát
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

40 6A8 Võ Trần·Minh Trí 3. Talk about your family. Chủ đề Đạt

41 6A8 Dương Linh Anh Thư 7. Talk about your holiday that you like most. Chủ đề Đạt

42 6A8 Phan Trúc Dung Dinh 5. Talk about your favorite festival. Chủ đề Đạt

43 6A8 Nguyễn Thành Hoàng Thy 6. Talk about your favorite book. Chủ đề Đạt

44 6A8 Ngô Minh Khang  Lemon Tree Hát
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

45 6A9 Hồ Nguyễn Trực Nhân 3. Talk about your family. Chủ đề Đạt

46 6A9 Thái Trường Lộc 1. Talk about your home. Chủ đề Đạt

47 6A9 Đỗ Huỳnh Thảo Vy 7. Talk about your holiday that you like most. Chủ đề Đạt

48 6A9 Nguyễn Hoàng Gia Phúc My heart will go on Hát
GIẢI ẤN 

TƯỢNG

49 6A9 Lê Minh Triết 5. Talk about your favorite festival. Chủ đề Đạt

50 6A9 Hoàng Tuấn Anh 10. Talk about how to study English effectively. Chủ đề Đạt
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51 6A9 Đinh Hoàng Bảo Châu 10. Talk about how to study English effectively. Chủ đề Đạt

52 6A9 Trần Bảo Châu 3. Talk about your family. Chủ đề Đạt

53 6A9 Nguyễn Đình Đăng Khoa
9. Give your opinion about how to protect the 

environment/ keep your classroom clean and tidy.
Chủ đề Đạt

54 6A9 Vũ Phúc Vinh 4. Talk about your hobby. Chủ đề Đạt

55 6A9 Nguyễn Minh Phúc Sơn Tinh - Thủy Tinh Kể chuyện Đạt

56 6A10 Đinh Phan Bảo Phúc Fools Garden - Lemon Tree Hát Đạt

57 6A10 Đinh Vũ Hoàng Phúc The legend of Chung cake and Rice cake Kể chuyện Đạt

58 6A10 Trần Ngô Khánh Thy Love story Hát Đạt

59 6A10 Trần Hoàng Nguyệt Vy Dance Monkey Hát
GIẢI ẤN 

TƯỢNG


